
1

CÁCH PHÂN LOẠI RÁC VÀ TÀI NGUYÊN CÁCH PHÂN LOẠI RÁC VÀ TÀI NGUYÊN 
CÁCH VỨT RÁCCÁCH VỨT RÁC

CÁCH GIẢM THẢI RÁC CÁCH GIẢM THẢI RÁC 

Sakaki Machi 

Thúc đẩy phát triển SDGs 
- Hãy nhìn vào rác thải, để thay đổi tương lai

◇ HÃY TÁI SỰ DỤNG TÀI NGUYÊN THU GOM
 ～  HÃY PHÂN LOẠI TÀI NGUYÊN RỒI HÃY VỨT RÁC ～ (Hướng dẫn về đồ tài nguyên ở trang 5 ～ 10)
● �Đồ nhựa, khay đựng thực phẩm, giấy, vải vóc thu gom 1 tuần / 1 lần. Chai nhựa PET; lon; bình thu gom 1 tháng /
  1 lần. Hãy tái sử dụng tài nguyên thu gom từ rác không cháy. (Về lịch thu gom rác, vui lòng xem lịch vứt rác).
● Hãy tận dụng ngày thu gom đồ tái chế ngày chủ nhật 1 tháng 2 lần. 
　(Về lịch thu gom rác, vui lòng xem lịch vứt rác).
● �Một số khu vực có tổ chức thu gom rác tài nguyên cho các hiệp hội, như hội PTA, hội nuôi dưỡng trẻ em,.v.v.. 

Vì vậy rất mong được sự hợp tác của bạn.
 ● �Hàng ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ) từ 8:30 đến 17:00, ở bãi đậu xe phía nam của Ủy ban nhân dân 

huyện (yakuba) có đặt thùng nhận rác giấy tái chế. 

Phiên bản năm 2021
【ベトナム語版】 Bản lưu trữ 
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Rác cháy được 

Những đồ vứt được Những điều chú ý khi đem vứt rác. 

Vui lòng phân loại rác tài nguyên và rác đốt được

Vui lòng mang đến điểm tập trung rác trước 8h sáng. 

■Ngày thu gom/ 1 tuần 2 lần   
 Xin vui lòng xem lịch kế hoạch thu gom rác / tài nguyên.

① Phải cho vào túi rác quy định (rác cháy được) 
	 ● Dùng bút viết tên chuyên dụng viết tên lên trên túi rác. 
 ● Trọng lượng dưới 5kg 
 ●  Nếu không thể cho vào túi rác của thị trấn quy định, ví 

dụ như cây, chăn đệm,v.v.. Thì vui lòng mang trực tiếp 
đến lò đốt (xem bìa sau) hoặc xử lý giống rác quá khổ. 

② Vắt sạch nước đối với rác sống. 
　� ※ Để hiểu thêm về cách giảm rác thải vui lòng xem trang 3.

③ Vứt rác, trước 8h ngày thu rác. 

Những hộp đựng bằng nhựa, các loại giấy, vải vóc,v.v.. Không phải là rác, mà là nguồn tài nguyên quý. 
Hãy sử dụng làm nguồn tài nguyên để tái sử dụng, để giảm lượng rác đốt được. 

■Khu vực thu gom / Khu vực thu gom rác cháy được. 

★ �Những loại rác không thể cho vừa trong túi đựng rác quy định của thị trấn hoặc nặng hơn 5kg 
vui lòng mang trực tiếo đến lò đốt (xem ở bìa sau) hoặc xử lý như rác quá khổ (xem trang 13). 

坂城町指定
可燃物（燃えるごみ）専用袋
氏名
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Rác cháy được 

Rác sống Đồ dùng hàng ngày 

Khác

Giấy / Vải vóc không thể tái chế 

◆ Vắt sạch nước 
(Vui lòng xem hướng dẫn giảm thải rác sống ở trang 3 )

◆ Loại bỏ những bộ phận kim loại 
◆ Cành cây có đường kính 10cm trở xuống. 
※�Ngoài ra, có cách xử lý khác đối với phân bón và cành cây đó 

là đem đến xử lý ở công ty tái chế rác thải. 

◆ Xử lý chất thải của bỉm ở toilet, rồi xả nước đi. 

◆ Vui lòng tham khảo về giấy / vải vóc ở trang 9, 10. 

Thức ăn thừa, vỏ sò, bã rượu,.v.v..

Đồ da; giày dép; cây trong vườn / lá rụng / cỏ; đồ 
chơi; gấu bông.

Băng video; Băng cassette; CD; DVD, v.v..

Bỉm / Chất giữ lạnh / Khay nhựa đựng thực phẩm / Xô / Chậu cây (làm từ nhựa), v.v..

Giấy bẩn / Giấy than / Giấy cảm nhiệt (hóa đơn; giấy fax,v.v..) /ảnh / áo gió / áo trượt tuyết, v.v.. 

Giấy / Vải vócKhay, hộp đựng bằng nhựa

◆ Chị tiết vui lòng tham khảo trang 9, 10◆ Chi tiết vui lòng tham khảo trang 7, 8

Báo, tờ rơi, tạp chí sách / các đồ tạp phẩm khác. 
Thùng các tông, túi giấy, vải vóc (áo phông,v.v..)

Chai nhựa, cốc, khay, túi ni lông, xốp, túi 
mua hàng,v.v.. 

Phải ghi tên lên 
túi rác. 

さかき　たろう
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Rác không cháy được 

Chú ý khi vứt rác 

Đồ vứt được 

■ Ngày thu rác / tháng 1 lần 
■ Khu vực thu gom rác / Khu vực thu gom rác không cháy

Liên quan đến ngày thu gom rác, các loại rác vui lòng tham khảo lịch vứt rác.

★Đối với rác không cho vừa vào túi quy định , nặng hơn 5kg 
được quy định là "rác quá khổ" (vui lòng tham khảo trang 13).

★Đồ gia điện nhỏ, hãy phân loại ở thu gom đồ gia điện nhỏ miễn phí (Tham khảo trang 11) 

◆  Pin phân loại ở chỗ dán băng dính màu xanh 
◆ Để tránh hỏa hoạn khi vứt bật lửa phải vứt loại đã dùng kiệt
※�Pin / Bòng đèn tuýp phân loại ở rác độc hại (vui lòng 

tham khảo trang 6)

◆�Bình keo xịt tóc 
/ bình xịt thuốc 
sâu,v.v.. (tham 
khảo trang 5)
◆�� Gương là rác 

độc hại 
(tham khảo trang 6) 

※  Dao / kéo vui 
lòng lấy giấy 
bọc lại rồi ghi 
ở ngoài "Dao 
kéo" 「刃物」

※  Đối với hộp thì 
dùng kéo cắt nhôm 
rồi vứt ở rác "tạp 
phẩm" - 「雑がみ」

※  Vải / Ni lông 
phân loại ở rác 
cháy được.

Phải bỏ đúng vào túi rác không 
cháy theo quy định của thị trấn
(Rác không đốt được) 
Bỏ vào túi rác chuyên dụng 
●  Nếu bỏ vào túi rác không đúng 

quy định sẽ không thu gom. 
●  Dùng bút ghi tên để ghi tên lên 

trên túi rác.
● Hãy bỏ rác dưới 5kg 

Cách để giảm thải rác sống
① Sạch nước
	 �Trong rác sống có rất nhiều nước. 
  Chỉ cần vắt sạch nước trong rác sống, không chỉ để giảm lượng rác thải, mà 

còn nâng cao hiệu suất khi đốt rác. 
② Dùng Sạch
	 	Cố gắng không vứt những đồ thực phẩm chưa dùng mà hết hạn sử dụng. Hãy 

mua đủ số lượng cần dùng thôi.	
③ Ăn sạch
  Không để thức ăn thừa, hãy ăn sạch không còn gì. Nếu còn thừa thì hãy cho vào 

ngăn đông của tủ lạnh để bảo quản. 

Có tiền hỗ trợ khi mua máy xử lý rác sống /
 máy làm phân bón. 
Có chế độ hỗ trợ khi mua máy xử lý rác/ máy làm phân bón . 
Hỗ trợ 1/2 tổng giá trị tiền máy (tối đa 50,000JPY). 
Sau khi mua máy chuẩn bị hồ sơ nhận tiền hỗ trợ bao gồm: Đơn đăng ký. Hóa đơn (giấy mua 
hàng không được chấp nhận), 1 ảnh gần và 1 ảnh xa, sau đó nộp ở Phòng Môi Trường tại Văn 
phòng Ủy ban nhân dân. 

Làm phân bón dễ dàng bằng bìa cat tông
Dễ dàng sử dụng thùng cat tông để làm phân bón. (danboru konposu).

Reduce (Giảm rác thải) 
・Không mua những đồ không cần thiết 
・�Sử dụng túi đựng cá nhân, hạn chế 

túi đựng không cần thiết.�
・Chọn sản phẩm tốt với môi trường 
・Không vứt thực phẩm ..

Reuse (Tái sử dụng) 
・Sữa chữa hoặc sử dụng vào mục đích khác 
・�Đừng vứt đồ bạn không cần thiết nữa 

mà hãy trao nó cho ai đó cần nó. 
・Ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái sử dụng

Recycle (Tái sử dụng) 
・Phân loại kỹ lưỡng
・ Tham gia thu gom theo nhóm (Hội 

PTA hay hội nuôi dưỡng trẻ em,v.v..)

Tiêu dùng thông minh  có nghĩa là "Lý trí, đạo đức", ngươi tiêu dùng 
thông minh là người biết chọn lựa những đồ dùng và cách tiêu dùng sản 
phẩm có lợi ích hơn cho xã hội con người, bảo vệ môi trường. 

◇ Thân thiện với môi trường 
� ・Có ý thức mua đồ thân thiện với môi trường 
� ・Chọn sản phẩm gỗ và giấy để bảo tồn rừng cây 
　
◇ Tiêu dùng tốt cho xã hội và con người
 ・�Chọn các sản phẩm giá Thương mai công bằng (các sản phẩm được sản 

xuất tại các nước đang phát triển có giá cả hợp lý)
� ・Mua các sản phẩm của Cơ sở phúc lợi,v.v.. 
 ・Chọn những sản phẩm kèm theo quà tặng 

◇ Tiêu dùng thân thiện với khu vực
� ・�Tiêu dùng mua sắm đồ đạc của địa phương, tại các 

cửa hàng của địa phương.�
� ・�Tiêu dùng ủng hộ (mua các sản phẩm được sản 

xuất tại vùng bị thiệt hại về thiên tại,v.v..) 

3R (Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế)
Hãy thực hiện tiêu dùng thông minh để bảo vệ 
trái đất trong sạch. "

Đồ vật dễ nhầm lẫn 

Hãy bỏ rác trước 8h ở khu vực tập trung Rác không cháy được 
Cách để giảm thải rác sống
3R và tiêu dùng có đạo đức

Đồ gồm sứ 

phần cứng / phần cứng

3R Tiêu dùng thông minh 

Đồ thủy tinh Thùng sơn, v.v..

Các loại khác 

◆ � Dùng giấy báo bọc đồ 
bị vỡ, rồi lấy bút ghi 
bên ngoài 「割れ物」.

◆ �  Dùng giấy báo bọc đồ bị vỡ, rồi 
lấy bút ghi bên ngoài 「割れ物」.

◆ �Tùy vào chất liệu của các loại 
nắp để phân loại

◆  Sau khi dùng hết bình xịt phải đục 
lỗ rồi mới vứt được. 

※  Sơn còn thừa vui lòng liên hệ với cửa 
hàng bán sơn hoặc công ty chuyên xử lý. 

　 Nếu còn ít thì dùng khăn thấm lau khô rồi 
vứt vào rác cháy được.

Đồ sành sứ
(bát, thìa, đĩa,v.v..) 

Lá nhôm / phần cứng

Bình sữa / Cốc / Bát đĩa bàng thủy tinh /
 Bình đựng mỹ phẩm / Tấm thủy tinh 

Thùng sơn, bình xịt sơn,v.v..

Bin dẹt / Bóng đèn / Bóng đèn LED 
Miếng dán nóng / đèn phát sáng / lon / bật lửa.

坂城町指定
不燃物専用袋
氏名
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Phải viết tên 
lên túi rác

Hãy thực hiện "3 sạch" (3 kiri)

Nếu được hãy sử dụng rác sống làm phân bón. 

Nguy hiểm 

さかき　たろう
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Lon / Bình / Chai nhựa

Đồ vứt được Chú ý khi vứt rác  

Những đồ không thu gom

Ngày thu rác ở khu vực / tháng 1 lần  
Khu vực thu gom rác / Khu vực thu gom rác tài nguyên
Ngày chủ nhật tái chế / tháng 2 lần (tham khảo trang 15) 

①  Đối với chai, lọ, chai Pet 
phải rửa qua nước 
●  Phải tháo bỏ nắp chai, lọ nhãn mác,v.

v..ra rồi mới vứt. Nắp chai bằng nhôm thì 
phân loại ở rác không cháy được. Nắp 
chai nhựa và nhãc mác vỏ thì vứt ở rác 
nhựa. 

●  Đối với bình xịt / nắp chai nhựa,v.v..phải 
dùng hết sạch, rồi đục lỗ, đập bẹp mới 
vút. Ngoài ra, hãy nhớ tháo nút xịt ra. Nắp 
chai nhữa, nhãn mác thì vứt ở rác nhựa. 

● �Đối với Chai bia / Bình sữa, v.v..hãy trả lại cửa 
hàng bán. 

(Những chai lọ bên cửa hàng bán không thu hồi 
thì hãy đem vứt ở khu vực thu gom rác) 

②  Lon / Chai Pet đập bẹp rồi 
mới vứt.

③  Không bỏ vào túi, vứt vào 
thùng thu gom là được.

 (chai lọ phân loại làm 3 màu).

Pin / Bóng đèn, v.v..
Rác động hại 

Đồ vứt được 

Các lọai pin 
Bóng đén tuýp

Những đồ dễ nhầm 

Chú ý khi vứt rác

Vui lòng tham khảo lịch vứt rác, rác tài nguyên để biết chi tiết về ngày 
thu gom rác / khu vực thu gom rác. 

●Pin 
●Cặp nhiệt độ 
●Gương 
●Mực đóng dấu (loại có sử dụng thủy ngân) 

Lon / Bình / Chai nhựa
Rác động hại 

◆ �Ngoài những chai lọ trong suốt / màu 
nâu ra phân loại ở rác không cháy.

◆ �Chai lọ bị vỡ vui lòng lấy giấy bọc lại 
rồi ghi ở ngoài "Dao kéo" 「割れ物」

Thùng lon đựng đồ sơn thì phân loại ở rác không 
cháy

Các loại lon Các loại chai lọ 

Chai nhựa đựng nước 

Lon đồ uống / Lon đồ ăn (nước ngọt / rượu bia / 
thùng dầu ăn / lon đồ hộp / trà / bánh kẹo / lon 

rong biển,v.v..

Các loại chai lọ làm từ thủy tinh, dưới 1 lít 
(nước ngọt / gia vị / rượu bia / mỹ phẩm 
(trong suốt, màu nâu) , lọ thuốc gia đình. 

Nước ngọt / rượu bia / gia vị 

Chai PET
(chai lõm vào 
trong ở phần 
đít chai) 

Phân loại ở rác đồ nhựa 

※ �Hãy cận thận 
khi đục lỗ.

Nút xịt 

Chai nhựa PCV,v.v..
Ngoài chai nhựa 
PET 
(dưới đáy bằng 
phẳng) 

◎Đục lỗ lon, thùng kim loại dưới 18 lít

●Chai thuốc trừ sau⇒ "Rác không thể thu gom"  (vui lòng tham khảo trang 14)

● Cố thủy tinh 
● Chai lọ mỹ phẩm ngoài màu trong suốt / nâu
● Chai lo bị vỡ 　　　● Nắp kim loại 
● Thùng đụng sơn, đồ sơn 
● Chai lọ đựng thuốc, đồ sơn khác
● Chai lọ nặng mùi, không rửa sạch bẩn

◎ �Những chai nhựa 
như sau

◎ �Ngoài chai đựng nước ra có 
một số chai đựng gia vị

　�Ngoai chai (PVC) hay chai 
PET ra thì phân loại ở rác 
đồ dụng nhựa.�

◎ �Chai dầu ăn / chai đựng xà 
phòng,v.v.. Thì phân lọa ở 
rác nhựa.

 ※  Pin cúc, cục sạc hãy mang đến cửa hàng chuyên thu 
gom để vứt. 

Đèn ống Bóng đén Kiểu chữ U Kiểu 2 ống 

● Đèn dài 

● Đèn�tròn�

● Bóng đèn khác

Pin sạc Pin Nicken Pin Lithium-Ion 

・�Bóng đèn LED , đèn phát sáng, Pin dẹt 
(màu xanh) Bóng đèn ⇒"Rác không 
đốt được" (trang 4) 
・Pin cúc, cục sạc (màu xanh) 
  (pin sạc, pin nikeru, pin Lithium-ion) 
��⇒�Cửa hàng thu gom tái sinh , 

"Rác không thể thu gom" 
     (trang 14) 

Đèn dài Đèn tròn Các hình dáng khác 

Vui lòng vứt pin ở "Thùng thu gom 
pin" 1

2

3

Đối với bóng đèn tuýp thì vứt ở "Thùng thi 
gom bóng đèn tuýp" . Phân loại các loại bóng 
rồi hãy vứt. 
※ Tuy nhiên, nếu có bóng vỡ thì hãy bỏ vào 
túi ni lông trong suốt, rồi mới vứt. 

Cặp nhiệt độ, gương, mực đóng dấu, 
v.v.vv thì vứt ở rác độc hại. 

有
害
ご
み

蛍
光
灯
回
収

蛍
光
灯
回
収

蛍
光
灯
回
収

乾
電
池

⇒ Rác không cháy 
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Bao bì bằng nhựa 
■ Ngày thu gom rác trong khu vực / tuần 1 lần 
■ Khu vực thu gom / Khu vực thu gom tài nguyên 
■ Ngày chủ nhật tái chế / tháng 2 lần (tham khảo trang 15) 
　　 Liên quan đến ngày thu gom rác, các loại rác vui lòng tham khảo lịch vứt rác.

Những đồ dưới đây không phải là "đồ bao bì nhựa"

①   Nếu có bất kỳ thứ gì khác 
ngoài nhựa, thì hãy tháo hết ra

②  Rửa hoặc lau sạch bụi bẩn. 
　 (Những đồ không hết bẩn, có mùi nặng thì vứt ở 

rác đốt được) 

③  Giống như túi đựng bánh kẹo, vỏ caramen,v.v...Vỏ bọc ở 
thùng,v.v.. Thì vứt ở rác nhựa. 

④ Ngày thu gom thì bỏ rác vào thùng thu gom. 

Bao bì bằng nhựa là gì?
Những đồ nhựa để đựng các sản phẩm 
hoặc bao bì bọc ngoài các sản phẩm. 

Mác này nghĩa 
là tái chế

Đồ vứt được 

Những đồ dễ nhầm 

Chú ý khi vứt rác 

Bao bì bằng nhựa 

Khay đựng thực phẩm / vỏ đựng trứng / bàn chải,v.v..

※  Kiểm tra mã tái chế trên sản phẩm. Đối 
với sản phẩm "giấy" thì hãy xem "các lọai 
giấy" ở trang 9 và 10. 

×Hộp hay túi bảo quản thực phẩm 
×Hộp đựng cơm hộp 
×Thìa (dĩa) làm từ nhựa
×Ống mút 　×Tấm thảm dã ngoại　
×Ống nước 
×Bàn chải đánh răng
×Mắc áo bằng nhựa 
×Xô　　×Hộp đựng CD . DVD 
×Băng catset
×Đồ chơi 
×Túi giặt là  
×Dây ni lông / Dây gói đóng đồ 
×Chậu hoa

● Bật lửa dùng một lần

※  Tùy sản phẩm có "giấy" và 
"nhựa"

　 Xác nhận kĩ sản phẩm có mác 
tái chế "giấy" thì vứt ở rác "các 
loại giấy" (trang 9 , 10) 

Tuýp thuốc đánh răng, tuýp Mayonese Các loại chai lo, như cahi dầu ăn, xà phòng, dầu gội, thuốc, v.v..

Nắp chai, lưới đựng hoa quả, thùng xốp, đệm nhựa, v.v..

Túi thực phẩm, túi mua hàng, bao bì, 
nhãc mác chai nhựa,v.v..

Khay / hộp / cốc 

Các loại tuýp Các loại chai nhựa 

Khác (những đồ vật không có mác プラ)

Các loại túi 

Những đồ nhựa là "Rác cháy được" 

Dùng hết rồi "Rác 
không đốt được"

Bát, nắp hộp mỳ ăn liền 

Sự nguy hiểm
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Các loại giấy / Các loại vải 
■ Ngày thu gom rác trong khu vực / tháng 4 lần 
■ Khu vực thu gom / Khu vực thu gom tài nguyên 
■ Ngày chủ nhật tái chế / tháng 2 lần (tham khảo trang 15) 
■ Hộp tái chế   ※ Trừ vải vóc (Tham khảo trang 26) 
　　	Vui lòng tham khảo lịch vứt rác, rác tài nguyên để biết chi tiết về ngày thu gom 

rác / khu vực thu gom rác. 

Đồ vứt được 

Chú ý khi vứt rác

Giấy khác 

Các loại hộp giấy 
Giấy đóng gói 
Các lọai cốc 
Các loại nắp 

Gói giấy với lá nhôm
Khác

Quần áo cũ 
◯ Quần áo bình thường (áo phông, áo sơ mi, váy, 

áo lót, quần bò, váy, v.v..) 
◯Quần áo học sinh 　◯Quần áo bảo hộ 
◯Quần áo ngủ 　◯Quần áo lót, tất
◯Đồ bơi 　◯Kimono 　◯Dây đai 
Vải cũ 
◯�Chăn (ngoài chất liệu cotton ra cũng được 

chấp nhận) 
◯Vỏ chăn 　◯Chiếu 　◯Vải khăn bông,v.v..

Các loại giấy / 
Các loại vải

Báo 

Các loại vải 

Quảng cáo Tạp chí / sách / Truyện tranh / Sổ 

×Những đồ ngoài chăn chiếu vải vóc 

Giấy bìa Túi giấy 

Giấy khác (bao gồm hộp đựng và bao bì giấy) Có dán mác này là hộp đựng 
bao bì giấy

Phong bì / Thiệp / Lõi màng bọc thực phẩm / Giấy 
copi / Giấy nháp / Giấy báo, giấy quảng cáo,v.v..

Hộp bánh kẹo / Mỹ phẩm / Thuốc là / Giấy ăn 

Giấy đóng gói , bọc quà, v.v..

Cốc kem / Cốc mỳ ăn liền / Các loại hộp đựng bằng giấy khác,v.v..

Nắp của hộp mỳ / Nắp hộp bánh kẹo, v.v..

Hộp rượu / Hộp súp 

Túi giấy / Khay giấy (khay đựng piza) / Hộp caramen, sữa chua.
Giấy cắt quần áo, v.v..

■Báo / Giấy báo quảng cáo / Tạp chí / Bìa / Túi giấy 

■ Giấy tạp (bao gồm cả bao bì) 

■ Các loại vải 

※  Bóc bỏ phần ni lông trên 
phong bì.

※  Giấy lượn sóng để giữa các 
khe trống là giấy bìa 

※ �Giấy phía bên trong có nhôm là rác 
giấy tạp 

○ Quần áo cũ và Vải vóc cũ có thể vứt chung 
○ Giặt sạch quần áo rồi mới đem vứt. 
　(Không cần phải đem ra hiệu giặt là) 
○ �Trong những ngày mưa hoặc tuyết nếu lo lắng bị ướt thì hãy cho vào 

túi ni lông rồi hãy đem vứt
○ Ngay từ đầu, hãy tháo những đồ đính trên quần áo ra.  

・Đồ bị ướt 　　・Những đồ bị bẩn 
・Chai lọ nặng mùi 　　・Tấm thảm 
・Thảm vào cửa 　・Gối 
・Chăn ga gối (chăn, đệm, đệm kotatsu,v.v..
・Rèm cửa 　　・Khăn quàng cổ 　　・Khăn quàng 
・Cà vạt  　・Tất chân 　・Găng tay 　・Mũ 
・Ủng 　・Tất  　・Áo khoác 　・Áo len
・Áo khoác mỏng 
・Quấn áo lông thú / da 　・Quần áo trượt tuyết 
・Áo siêu nhẹ, v.v.. "Rác cháy được" (trang 1) 

Phải phân loại, dùng dây 
buộc chặt lại 

⑴  Đến ngày thu gom rác, cho vào túi giấy 
hoặc bì thư dùng dây buộc lại, rồi đem vứt 
vào trong thùng thu gom chuyên dụng. 

⑵  Hộp đựng sữa chua, cốc giấy, khay bánh 
gatô, bị bẩn thì phải rửa sạch, lau khô. 

⑶  Hãy tháo hết những thứ không phải là 
giấy, như miếng dao trong hộp giấy bạc, 
giấy ni lông trong hộp giấy ăn, nắp túi giấy 
đựng,v.v..ra. 

⑷  Phải rửa sạch hộp giấy đựng rượu, đồ 
uống, v.v..có nhôm ở phía bên trong, cắt ra, 
để khô. 

⑸  Giấy bạc bên trong hộp thuốc là, giấy bọc 
bánh kẹo,v.v..thì phân loại vào rác "giấy 
tạp". 

● Giấy cảm nhiệt (giấy thanh toán, giấy fax,v.v..) 
● Giấy dầu　● Giấy bẩn 
● Giấy có mùi
  (xà phòng hay hộp đựng dung dịch giặt,v.v..) 
● Bát giấy, cốc giấy dùng 1 lần rồi vứt. 
● Giấy than in ra sau / Giấy than 
● Dây giấy,v.v.. Không phải là rác bao bì giấy
● Bưu thiếp 　● Ảnh 
● Đồ cá nhân riêng tư 

Lưỡi  d ao  nhôm 
là "rác không đốt 
được" (trang 4) 

Ni lông phía bên trong 
là "bao gì bằng nhựa" 
(trang 7, 8) 

Vòi ống dẫn phân 
lọai "Bao bì bằng 
nhựa" (trang 7, 8) 

※ �Ví dụ: Bao thuốc là 
sẽ vứt như sau.
" B a o  b ì  b ằ n g 
nhựa" (trang 7, 8) 

"Giấy tạp phẩm"
※ �Giấy bạc bên trong, vứt ở 

rác "giấy tạp phẩm" 

Xử lý như "Rác đốt được". 

Đối với hộp giấy đựng sữa, đồ uống thì 
phải rửa qua nước, cắt ra phơi khô, xếp lại 
dùng dây buộc rồi hay đem vứt. 

Trước khi vứt bao; tạp chí; bìa thì 
hãy bỏ hết những thứ sau ra.  
● Băng dính
● Kim loại (kep, dập ghim) 
● Băng dính trong 　● Các loại nhựa 　
● Giấy bạc 　● Túi ni lông 

Dùng dây buộc hình chữ thập, hoặc cho vào túi nilong trong suốt rồi đem vứt 
vào ngày thu rác vải vóc. Hoặc đem vứt vào ngày "Chủ nhật tái chế"
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Đồ gia điện nhỏ 
(Tập hợp cùng với rác quá khổ. "Miễn phí") 

Điều hòa / Tivi / Tủ lạnh / Tủ đông / Máy giặt / 
Máy sấy quần áo (Sản phẩm thuộc danh sách đồ tái chế) 

Sản phẩm thuộc danh 
sách đồ tái chế
Đồ gia điện nhỏ

Danh sách đồ được 

Đồ đạc chủ yếu 

Những đồ không trong danh sách 

Chú ý khi vứt 

Cơ sở lắp đặt hộp thu gom (bên trong thị trấn)

Các thiết bị điện tử nhỏ và thiết bị gia dụng chạy bằng điện và pin,trừ những thiết bị phải 
theo Luật tái chế (TV, tủ lạnh, tủ đông, máy điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo)
※  Các phụ kiện này (bộ đổi nguồn AC, cáp, giắc cắm, bộ sạc, điều khiển từ xa, v.v.) cũng trong 

danh sách.

●  Các mặt hàng theo Luật Tái chế Thiết bị Gia dụng (TV, tủ lạnh, tủ đông, máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt, máy sấy 
quần áo). (tham khảo trang 12) 

● Những đồ gia điện sử dụng trong hoạt động kinh doanh (công ty, nhà máy, cửa hàng, bệnh viện, nông nghiêp,v.v..) 

※  Chăn điện và thảm điện. Chỉ áp 
dụng với lại có ổ cắm

● Hãy tháo pin, bóng đèn, dầu ra. 
● Hãy xóa hết thông tin giữ liệu cá nhận trên điện thoại hay máy tính. 

■  Vui lòng mang đến địa điểm thu gom theo mục "Rác quá khổ" (trang 13) 
và "Tái chế ngày Chủ nhật" (trang 15), được tổ chức hai lần một tháng.

■  Hãy vứt trong các hộp thu gom được lắp đặt ở 4 nơi trong thị trấn.
　⇒  Các thiết bị gia dụng nhỏ đã qua sử dụng (thiết bị điện tử) có thể bỏ 

vừa vào khoảng cách 40 cm x 20 cm.

●A kopu Bingushi ten    Từ AM 9:30 ~ PM 8:30 
●Tòa thị chính Sakaki     Từ AM 8:30 ~ PM 5:15 (từ thứ 2 ~ thứ 6)  
●Trung tâm văn hóa     Từ AM 8:30 ~ PM 5:15 (trừ ngày nghỉ )  
●Katsurao Kumiai      Từ AM 8:30 ~ PM 5:15 (từ thứ 2 ~ thứ 6)  

Địa điểm thủ tục chỉ định Địa chỉ Số điện thoại 
Công ty TNHH Fukasawa Sangyo Chikuma shi, Amenomiya 2060 026-272-2727
Công ty TNHH Koyanagi Sangyo Tomi shi, Netsu Aza Sunada 1184-3 0268-71-7155
Công ty TNHH vận tải Tokai Seino. Địa 
điểm chỉ định giao dịch của Nagano. 

Nagano-shi, Mashima-machi, Kawai, 
Muranishi 240-1 026-214-7556

■Liên hệ: Trung tâm bán vé tái chế thiết bị gia điện 
　Điện thoại: (miễn phí) 03-5249-3455 (tính phí) 
　Giờ làm việc: AM 9:00~PM 6:00 (Nghỉ chủ nhật và ngày lễ)  　Trang chủ ：https://www.rkc.aeha.or.jp

Vui lòng liên hệ trực tiếp trong thơi gian làm việc 

Về phí tái chế cho từng hạng mục 

Trong trường hợp cũ, không sử dụng được.

Cách vứt đồ tái chế trong danh mục 

Đối với trường hợp mua lại 

Địa điểm thủ tục chỉ định 

1.Yêu cầu cửa hàng đã mua trước đây lấy lại.
　・Có thể sẽ mất phí vận chuyển. (vui lòng liên hệ các nhà bán lẻ để biết chị tiết)  　
　・Có thể sẽ mất phí vận chuyển. (vui lòng liên hệ các nhà bán lẻ để biết chị tiết)  
　・Nếu cửa hàng bạn mua "đóng cửa" hoặc "ở xa" ,v.v.. không thể sử dụng được, vui lòng tham khảo 2-4 bên dưới.
2.Yêu cầu họ nhặt rác tại Địa điểm Thu gom Rác tái chế / Quá khổ vào Chủ nhật, được tổ chức hai lần một tháng.
　・�Vui lòng kiểm tra kế hoạch thu gom rác / đồ tái chế, trang web của thị trấn và quảng cáo của Sakaki để biết ngày và địa điểm.
　・ Phí tái chế (vui lòng  liên hệ bên dưới để biết phí tái chế) và phí thu gom và vận chuyển (đồng phục 1.000 yên) là bắt buộc.
3.Mang đến nơi quy định (xem bảng bên dưới) 　
　・ Vui lòng thanh toán phí tái chế tại bưu điện (vui lòng kiểm tra thông tin liên hệ bên dưới để biết phí tái 

chế) và nhận "Vé Tái chế Gia điện " được phát hành.
　・Vui lòng mang thiết bị gia dụng phế thải và "Vé tái chế Gia điện" đến nơi thu gom được quy định.
4.Yêu cầu một công ty thu gom và vận chuyển được cấp phép của thị trấn đến nhận tại nhà của bạn.
　・�Vui lòng thanh toán phí tái chế tại bưu điện (vui lòng kiểm tra thông tin liên hệ bên dưới để biết phí tái 

chế) và nhận "Vé Tái chế Gia điện " được phát hành.　　　
　・��� Đăng ký với nhà thầu được thành phố cấp phép để thu gom và vận chuyển các thiết bị gia điện phế thải.
　　 (Thông tin các nhà thầu được cấp phép, vui lòng tham khảo trang chủ của thị trấn hoặc liên hệ với Phòng 

Môi trường Cư dân. Ngoài ra, các chi phí khác nhau như phí vận chuyển khác nhau tùy thuộc vào nhà thầu, 
vì vậy vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà thầu để biết thêm chi tiết.)

　・Hãy nộp "Vé tái chế gia điện" khi đưa rác cho nhà thầu thu gom. 

Yêu cầu cửa hàng nơi bạn mua làm thủ tục. (Cửa hàng thu mua có nghĩa vụ đến lấy)
　・Phí tái chế là bắt buộc.(Vui lòng kiểm tra thông tin liên hệ bên dưới để biết phí tái chế.)
　・Có thể sẽ mất phí vận chuyển. (vui lòng liên hệ các nhà bán lẻ để biết chị tiết) 

Hãy xử lý theo phương pháp sau. Xin lưu ý rằng bạn không thể gửi nó đến Trung tâm Năng lượng Môi trường Chikuma hoặc Cơ 
sở Xử lý Chất thải Không cháy của Hiệp hội Katsura. Ngoài ra, xin lưu ý rằng không thể được liệt vào "rác quá khổ"

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2001, Luật Tái chế Thiết bị Gia 
dụng (Luật Tái chế Thiết bị Gia điện đặc biệt ) có hiệu 
lực.
Đây là luật tái chế các bộ phận và vật liệu hữu ích của 
các thiết bị gia dụng cụ thể được thải ra từ các hộ gia 
đình thông thường để giảm thiểu chất thải và thúc đẩy 
việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. mặt hàng.

Điều hòa Tivi Tủ lạnh 
Tủ đông

Máy giặt
Máy sấy quần áo

● Máy điện thoại 　● Máy fax　
● Thiết bị đầu cuối điện thoại di động và thiết bị đầu cuối PHS
● Máy Radio 　● Nối cơm điện 　● Lò vi sóng 　● Máy ảnh 
● Máy ảnh video 　● Đầu ghi DVD 　● Quạt 　● Máy giữ ẩm 
● Máy nghe nhạc kỹ thuật số 　● Bộ đầu nối âm thanh 
● Bàn là hơi 　● Máy hút bụi 　● Máy tính 
● Máy kotatsu (bộ phận máy nóng) 　● Lò sưởi dầu 　● Lò sưởi điện 
● Lò sưởi dầu hỏa (trừ máy không sử dụng pin để đánh lửa)
● Máy sấy tóc 　● Máy tông đơ 　● Máy in 
● Đầu chơi điện tử 
● Máy đọc sách 　
● Đèn chiếu sáng và các thiệt bị chiếu sáng khác
● Đồng hồ điện tử và đồng hồ điện khí 　
● Máy tính điện tử 
● Máy chơi game và đồ chơi điện tử 
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Hạng mục� Cổng tư vấn
● �Nhựa phế thải nông nghiệp
● Thuốc trừ sâu không dùng
● �Đồ đựng thuốc sâu đã sử dụng hết�

Nơi bán hoặc 
Trung tâm Akurisapoto phía nam. ☎ 0268-82-2425

● Dụng cụ y tế, như kim tiêm,v.v.. Thiết bị y tế
● Bình ga Đại lý hoặc  chuyên gia 

● Thùng còn thừa sơn 
Đại lý hoặc  chuyên gia 
※  Nếu lượng sơn ít, hãy thấm sơn lên giấy hoặc vải và vứt nó như rác có thể 

đốt được, và vứt lon như rác không cháy được.

● Hóa chất độc hại Đại lý hoặc  chuyên gia 

● Chất thải công nghiệp Công ty xử lý chất thải công nghiệp
※ Vui lòng xem trang chủ của tỉnh về các công ty xử lý chất thải công nghiệp.

● Chất thải xây dựng Công ty xử lý chất thải công nghiệp
※ Vui lòng xem trang chủ của tỉnh về các công ty xử lý chất thải công nghiệp.

● Xăng / dầu hỏa Đại lý (trạm xăng, v.v.)

● Pin cúc Vật liệu cách nhiệt và đến cửa hàng đối tác tái chế
※ Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web của Hiệp hội Công nghiệp Pin.

● Pin sạc Vật liệu cách nhiệt và đến cửa hàng đối tác tái chế
※ Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web của JBRC.

● Xe máy (2 bánh) Địa điểm chỉ định hoặc là Nơi thu gom xe máy 2 bánh 
※ Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Tổng đài Tái chế Xe máy ☎ 050-3000-0727.

● Bình cứu hỏa Tái chế theo phương pháp dưới đây 
Cách 1 　Đem đến địa điểm chỉ định. (Mất phí) 
　　　　Địa điểm đón chỉ định: Công ty TNHH Naotomi Shoji 3397-6 Mamejima, Thành phố Nagano ☎ 026-222-1880 (Đại diện)

Cách 2　Mang đến nơi quy định. (Mất phí) 
　　　　�Nơi chỉ định trao đổi: Vui lòng kiểm tra trang web của Trung tâm Xúc tiến Tái chế Bình 

chữa cháy hoặc liên hệ với Bộ phận Bảo tồn Môi trường.

Cách 3 　Đăng ký tủy vào "Yu-Paku)  ☎ 0120-822-306

 Chú ý    Tất cả các bình chữa cháy trong nước sau năm 2010 đều có niêm phong tái chế.
　　　　�   Nếu nó không được dán, cần phải có mác tái chế.
　　　　　(Được bán tại địa điểm nhận hàng được chỉ định hoặc cửa sổ cụ thể.)

● Để biết thêm chi tiết, xem tại Công ty TNHH Trung tâm Tái chế Bình chữa cháy.　
　☎ 03 ｰ 589 ｰ 6773.Hoặc liên hệ với Bộ phận Bảo vệ Môi trường.

Rác quá khổ Rác không thể thu gom 
■ Ngày thu gom / tháng 2 lần

Vui lòng tham khảo lịch vứt rác, rác tài nguyên để biết chi tiết về 
ngày thu gom rác / khu vực thu gom. 

Các vật dụng khó xử lý và rác thải công nghiệp không được thu gom trên 
địa bàn thị trấn.
Liên hệ đăng ký dịch vụ với nhà thầu chuyên thu gom. 

● Đồ không thể cho vừa vào túi rác quy định của thị trấn.  
● Nặng trên 5kg 
　※ Gia điện nhỏ đã qua sử dụng thu gom miễn phí. 
　※ Tấm tôn nhựa, dù nhỏ vẫn coi là rác quá khổ 

Rác quá khổ  
là gì? 

Mất phí 

Đồ vứt được 

● Nếu gặp khó khăn trong việc xử lý rác,vui lòng đến trực tiếp tại quầy trao đổi của Sản nghiệp đồ phế thải. 

Đối với việc thu gom từng hộ / giao hàng trực tiếp 

Nếu bạn không biết cách xử lý, hãy liên hệ với Bộ phận Bảo vệ Môi trường.

Rác quá khổ
Rác không thể thu gom 

● Lốp xe 
● �Lò sưởi (Loại không dùng 

điện, pin) 
● Chăn 
● Thùng nhôm 
● Cửa kính (gỗ , nhựa) 
● Thảm 
● Bếp ga 
● Máy đun nước 
● Xe đạp 
● Giường 
● Ghế Sofa 
● Xe 1 bánh 
● Đàn Organ 
● Bình làm nóng bằng dầu 
● Ván trượt tuyết 
● Gia dụng bằng gỗ 

● �Bình làm nóng năng 
lượng mặt trời 

● Máy cắt cỏ 
● Máy dàn đất 
● Xe đẩy 
● Pin 
● Rèm của nhựa 
● Miếng nhựa lượn sóng 
● Hộp đựng quần áo 
● Đệm 
● Bộ đồ đánh gôn 
● Máy cày 
● Ghế ô tô cho trẻ em 
● Xe đẩy hàng 
● Khay đựng đơn giản 
● Nhà của chó
● Chân máy ảnh
● Bút lông, v.v..

●  Về việc thu gom từng hộ 
　・�Nếu bạn không thể tự mình chở thì nhà thầu sẽ trực tiếp đến 

nhà bạn và lấy. Ngoài phí xử lý rác quá khổ, cần phải trả phí thu 
gom.Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Bộ phận 
Bảo vệ Môi trường.

● Về giao hàng trực tiếp
　・ Nếu kích thước một mặt trong khoảng 1,0 x 1,5 x 3,0 m, bạn có 

thể mang trực tiếp đến lò đốt (xem bìa sau) và xử lý (có tính phí).
　　※ Không nhận các sản phẩm có lẫn kim loại 

●  Thời gian thu gom là, sáng AM 8:30 ~ 10:00. Hạng mục thu gom là rác thải gia đình 

※ Đối với các mục không được liệt kê, vui lòng liên hệ với phòng Bảo vệ Môi trường.
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Ngày chủ nhật Tái chế "Miễn phí" Thị trấn chỉ định nơi bán túi rác
Chúng tôi thực hiện “Ngày chủ nhật tái chế” đồng thời với việc thu gom rác quá khổ 
cho những người không thể bỏ tài nguyên tại các điểm thu gom trên địa bàn huyện.

■ Tháng 2 lần  AM 8:30 ~ AM 10:00  
  Đối với từng ngày và địa điểm thu gom, vui lòng kiểm tra kế hoạch thu gom rác / đồ tái chế, trang web của thị trấn và tờ rơi. 
       Ngoài ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên đài truyền thanh của ban điều hành phòng chống thiên tai thị trấn.

Mỗi vật liệu đều được dán nhãn trên bề mặt 
của hộp đựng nước giải khát để có thể dễ 
dàng tách rời lon nhôm và lon thép.
⇒  Có thể để chung lẫn lỗn các thứ rồi vứt ở 

khu vực quy định của thành phố .

Được dán trên chai nước, rượu bia, 
chai gia vị,v.v..
⇒  Nhãn mác trên chai thì vứt bỏ ở 

rác nhựa 

※ Khi bạn bỏ rác vào túi rác quy định của khu phố cổ, vui lòng dán nhãn thanh toán phí.
　Các nhãn dán trả phí được bán tại các cửa hàng có đánh dấu bằng một ngôi sao ★

Hiển thị trên hộp nhựa và bao bì 
ngoại trừ chai PET.

Trên các bao bì giấy đựng đồ uống không có 
nhôm và đồ uống có cồn.
⇒ Phân loại "Giấy tạp phẩm" khi vứt ở nơi 
thu gom của thị trấn. (tham khảo trang 10) 

Hiện thị trên bao bì Thùng catong 

Hiển thị trên hộp đựng và bao bì bằng 
giấy, ngoại trừ bao bì bằng bìa cứng và 
không tráng nhôm.
⇒  Phân loại "Giấy tạp phẩm" khi vứt ở 

nơi thu gom của thị trấn 

Nhận dạng các thùng chứa và bao bì theo yêu cầu của pháp luật

Không có quy định luật pháp nào, hiện thị là do tự nguyện. 

Danh mục đồ vứt được 

Địa điểm thu gom 

Danh sách các nhãn hiệu tái chế

● Chai, lọ (trong suốt/Nâu/ khác), lon, chai nhựa Pet.  ● Khay, hộp đựng bằng nhựa 
● Giấy (báo, tạp chí, bìa cứng, gói giấy, tạp chí,  khác)　● Vải vóc 
● Rác độc hại 　● Gia điện loại nhỏ đã qua sử dụng 
● �Thiết bị gia dụng tuân theo Luật tái chế thiết bị gia dụng (TV, máy điều hòa không 

khí, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo)
　⇒ Phí tái chế và phí thu gom và vận chuyển là bắt buộc.

■ Giá bán túi rác chỉ định của thị trấn, nhãn mác theo tuy định của thị trấn 

● Bãi đậu xe phía Bắc của Tòa thị chính Sakaki　● Bãi đậu xe phía nam của trường trung học cơ sở Sakaki
● Bãi đậu xe của Công ty TNHH Nissei Resin Resin　● Bãi đậu xe số 1 Bingushi Yusankan
　Hàng tháng, sẽ đi kiểm tra 4 lần / 1 tháng. 

※ Sử dụng túi quy định của thị trấn để vứt rác đốt được / Rác không đốt được không vứt được 

Lon đồ uống Sản phẩm PET 

Hộp bao bì làm từ nhựa 

Túi giấy Bià 

Bao bì hộp giấy

Nơi bán hàng số điện thoại
Khu vực Sakaki 

Con đường nhỏ của Tetsu (Yoko Machi)  (Đối diện phòng triển lãm sắt) 0268-82-1128
Nhà Yamabiko <Yoko Machi> (Keyaki Yokocho) 080-5147-0379
Hiệp hội doanh nghiệp bán thực phẩm Sakaki (Yoko Machi) 0268-82-2132
Cửa hàng Seven-Eleven Sakaki Yotsuya 0268-82-3381
Công ty TNHH Soho Sharing <Tatemachi> 0268-81-3750
Công ty Hayashi  <Tamachi> 0268-82-8666
FamilyMart Shinshu Sakaki <Goshozawa> 0268-81-2046
Công ty Marucho <Hinasawa> 0268-82-2054
Công ty Ohashi Shoten <Đường Showa> 0268-82-2021
Trung tâm Hirasai Home Sakaki <Tamachi> 0268-81-2050
★ Cửa sổ Bộ phận Môi trường Cư dân của Ủy ban thành phố 0268-75-6204

Quận Minamijo
Trung tâm phúc lợi công nhân Sakaki <Kanai> 0268-81-1234
Nghiệp đoàn Techno Heart Sakaki  <Kanai> 0268-82-0010
Seven-Eleven Sakaki Minamijo <Kanai> 0268-82-8380
Cửa hàng dược phẩm Beisia  Sakaki <Nezumi> 0268-82-9777
Familymart Techno Sakaki Kogyo Cửa hàng trước Khu công nghiệp  <Kanai> 0268-81-2028

Quận Nakanojo
★ Hội đồng phúc lợi xã hội Sakaki machi <Yume no Yu> 0268-82-2551
★ Trung tâm hỗ trợ khu vực thị trấn Sakaki machi < Nơi làm việc Kaize> 0268-82-4000
★ Nơi bán hàng trực tiếp khu vực Sakaki "Aisai" 0268-75-8267
Seven-Eleven Sakaki Nakanojo 0268-82-0025
Công ty Tomiya 0268-82-2216

Khu vực Murakami
Onsen Bingushi Yusankan <Amikake> 0268-81-7000
A. Cửa hàng Corp Bingushi  <Kamigomyo> 0268-81-3334
Cửa hàng tiện lơi Seven-Eleven Sakajikiro Murakami <Kamigomyo> 0268-82-7892
Cửa hàng Fukutaya <Amikake> 0268-82-2226
Cửa hàng Lawson Sakaki Murakami <Kamigomyo> 0268-82-5404
Cửa hàng thuốc American Sakaki Bingushi  <Kamigomyo> 0268-75-5346

Phân loại. Kích thước, v.v.. Giá bán 

Rác cháy được
40 lít (lớn) 400 yên (1 bộ 10 cái )
20 lít (giữa) 350 yên (1 bộ 10 cái)

Không cháy 30 lít 400 yên (1 bộ 10 cái)
Tem đã thanh toán Cháy được / Không cháy cùng dùng 20 yên (1 cái)

Ngày chủ nhật Tái chế "Miễn phí"
Thị trấn chỉ định nơi bán túi rác
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Bộ sưu tập tham khảo để phân loại rác và tài nguyên
Bộ sưu tập tham khảo để 
phân loại rác và tài nguyên

Sắp xếp phân loại Tên mục

Rác đốt được 

Gối lạnh
Thảm chân 
Nhựa đường (dạng lỏng)
Dầu ăn (thực phẩm)
Giấy dầu (Giấy purafin) 
Đồ ngày mưa (áo mưa) 
Túi lưới 
Album (được làm bằng nhựa)
Arechuri 
Xe đạp (chỉ lốp)
Con dấu (gỗ nhựa)
Mực 
Ống tiêm insulin.
Mực kèm theo 
Bộ tóc giả

Cành, lá cây (10 cm trở xuống)

Cột trụ gỗ (Gỗ)
Phao 
Quạt giấy 
Giầy thể thao 
Nhánh cây (10 cm hoặc ít hơn đường kính)
MD · MO.
Clorua canxi
Dầu động cơ
Bút chì
Xốp trồng cây 
Dầu (không ăn được)
Vương miện (gỗ)
Mùn cưa 
Giỏ (gỗ)
Núm vú
Muôi 
Lá rụng
Bô 
Bỉm 
Vỏ bỉm 
Đồ chơi (gỗ nhựa)
Rèm 
Giấy than
vỏ sò 
Khung (gỗ)
Tranh treo tường 
Búa (gỗ)
băng cát xét
bộ tóc giả
Ống thông 
Cây thông

cái túi

cốc giấy
Đĩa giấy
tóc

Rác đốt được 

Giấy cát
Băng dính 
Mai rùa (các sản phẩm,v.v..)
Sản phẩm da
Vỏ quạt thông gió (làm bằng nhựa)
Máy sấy (cho thực phẩm)
Giấy nhiệt
Dầu máy
Gỗ vụn (cắt ra khỏi ván)
Guitar (gỗ)
Búa 
Bóng đèn tròn
Cọc (gỗ)
Làm mát lưng
Những bông hoa
Lược (gỗ)
Xiên thịt (tre)
Thuốc (trừ hàng hóa nguy hiểm )
Hộp son môi 
Giày (Vải, Da, Cao su, Spike)
Ghế hơi 
Kẹp file 
Túi giặt là 
Dầu mỡ
Cây thông Noen  (làm bằng nhựa)
thẻ tín dụng
bút sáp màu
Găng tay bóng chày (đồ thể thao)
Quân đội
Bút phát quang 
Nhà vệ sinh di động
Len
Cốc cân
cục tẩy
Mỹ phẩm.
Guốc (Gỗ)
Thảm lối vào
Áo Giáp Kendo
Kính bơi 
Rêu (rong)
Bột đá (chất tẩy bột)
Sữa bột
Găng tay cao su
Ống cao su
Thuyền cao su
Thảm cao su
Cám gạo
Thùng gạo (Nhựa, gỗ) 
Giày golf
Bóng golf
kính áp tròng
Đĩa compact (CD)
Ván trượt tuyết 
Tủ tường 

Rác đốt được 

Bút ký tên 
Bã rượu 
cây xương rồng
Góc tam giác
kính râm
Dép xăng đan
Cơm thừa 
Đĩa CD
Thảm 
Dung dịch hút ẩm 
Miếng dán 
Khóa zip
Cỏ (đã cắt) 
Bút chì cơ học
Sáo 
Ảnh 
Muôi cơm 
Phòng tập thể dục Jungle (để sử dụng tại nhà)
đôi giày
Baking Soda (Juusou)
cái thước
Máy lọc nước (được sản xuất bởi nhựa)
Túi đeo vai
Bình tưới cây (gỗ nhựa)
Sản phẩm silicon
Cỏ nhân tạo
Sơn 
Bộ Vest
Đồ trượt tuyết
Đo đạc  (gỗ nhựa)
Bảng tem (được làm bằng nhựa)
Tất chân 
Ống mút 
Muỗng (gỗ nhựa)
bọt biển
than củi
Dép
Băng vệ sinh 
áo len
Vòi Bơm xăng dầu
Vôi
Xà bông
Guốc mộc 
Áo vest (bồ đồ vest) 
băng dính
Giỏ giặt đồ
Kẹp 
Cành cắt ngắn (10 cm hoặc ít hơn đường kính)
Chậu rửa (gỗ nhựa)
Hoa nhân tạo
Dép cói  (cỏ)
Búp bê mềm 
Bàn tính
Lốp xe (xe đạp, chỉ chạy cao su)
Chuỗi lốp (khác ngoài kim loại)
Lốp xe
Móc treo khăn (được làm bằng nhựa)
Tre (đũa)
Măng (đã cắt) 

Rác đốt được 

Cây tre
Khử mùi
Hộp đựng quần áo 
Vỏ trứng
Thùng rượu (gỗ)
Cá (thực vật)
Dây xích (trừ kim loại)
Bã chè
Hộp trà
Ống tiêm (được sản xuất bởi nhựa)
Đèn lồng 
Gia vị 
Phấn 
dưa muối
Tăm  
Đồ gỗ (gỗ nhựa)
Đồ câu cá
khăn giấy
Túi xách 
đĩa DVD
khăn trải bàn
Bóng tennis
găng tay
Thẻ điện thoại
Chữ nổi
Truyền dịch (để sử dụng tại nhà)
Lều (vải)
Dầu tempura.
Lõi giấy vệ sinh
Góc vệ sinh
Bàn chải vệ sinh
Can dầu (bình pori) 
Bơm dầu 
Giày leo núi
Chim
Sơn (số lượng nhỏ)
Giày cao cổ 
Rác sống 
dây thừng
Mác bưu kiện
Cắt tỉa cây vườn (10 cm trở xuống)
Búp bê (gỗ, giấy)
Gấu bông 
Bã rượu 
cà vạt
Miếng lưới (được làm bằng cao su và nhựa)
túi ngủ
Đất sét (nhờn, đất sét giấy)
Miếng lưới  
Đất nuôi trồng 
Xô (được thực hiện bởi PLA)
Miếng trang trí
cầu
bóng rổ
Thảm chùi chân 
Nến khói
cái túi
Khay (gỗ)
Hoa
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Bộ sưu tập tham khảo để 
phân loại rác và tài nguyên

Rác đốt được 

pháo hoa
Bàn chải đánh răng
Móc áo (gỗ nhựa)
Ban nhạc (thắt lưng)
Handbach.
băng video
Búp bê Nhật Bản (gỗ và giấy)
Tấm trải ni lông (để sử dụng tại nhà)
Mành nhựa 
Dây đeo ni lông]
Túi nhựa
Bể bơi ni lông
Vòi nhựa 
Tập tin
Phim (âm)
Phim (chưa sử dụng)
Còi (Gỗ nhựa)
Nĩa (gỗ nhựa)
Bút lông 
Chăn nén 
Đất lên men
Pradant (bìa cứng)
Mô hình nhựa
Sơn (số lượng nhỏ)
Chậu hoa (gỗ)
Miếng thảm màu xanh
Thảm 
Tắm thảm (để rửa)
Bàn chải tóc
Cát thú cưng (như cây, giấy, silica gel, v.v.)
Thắt lưng (ban nhạc)
hộp cơm 
Chổi (gỗ và tre)
Thuốc chống côn trùng (nhựa cứng)
Mũi tên vàng (edge 
băng cứu thương
quả bóng
Bút bi
Bát (cho nhà bếp)
vòi nước
Boston trở lại
khuy áo
Bình nhựa (18 L)
Xô nhựa
Miếng giữ lạnh  (loại mềm)
Miếng giữ lạnh (loại cứng)
Cây cảnh (đât - bỏ câ)
Keo dán gỗ 
Mạt chược 
cái gối
Gối gỗ
Ảo thuật 
Diêm 
Thớt (nhựa, gỗ)
Than đậu
Tấm ni lông che chắn (cho vườn cây)
Minicar (đồ chơi)
Cái soi tai (giấy và gỗ)
Hộp côn trùng (gỗ nhựa)

Rác đốt được 

Nồi hấp (gỗ)
Tấm cói 
Hộp kính (gỗ nhựa)
Tăm bông
Gỗ (đường kính 10 cm trở xuống)
Trấu gạo
Thuốc (trừ hàng hóa nguy hiểm )
Bã Rau 
Áo mưa 
Giấy dầu 
Bình được nước ấm (từ nhựa) 
quần áo
Vợt (gỗ)
(Tennis, bóng bàn)
Màng Bọc (được sử dụng trong gia đình)
Cặp sách (học sinh) 
Balo (cặp ban ngày) 
Chất thải nâu ăn 
Bàn xoay (đồ chơi)
Máy nghe nhạc 
biên lai 
Ống kính (được làm bằng nhựa)
Than (lentin)
Nến
Dây (trừ kim loại)
Ruy băng mực cho bộ xử lý từ
dây cao su
bông
Miếng dán 
Rơm rạ
Đũa
Huân chương

Rác không đốt được 

Nồi áp suất
Hộp đựng dầu thừa
Cốc nhôm
Nồi nhôm
Khay nhôm (lá nhôm)
Hộp nhôm 
Túi giữ nhiệt (sắt, vv)
Thanh sắt
giầy bảo hộ, giầy an toàn
Pin an toàn
ăng ten.
Thanh sắt (Đế sắt và giường vàng)
 Thùng nhôm (18 L) 
Vòng cổ chó
Nồi gang (nồi Genuiskin, v.v.)
Răng giả
Con dấu (trừ gỗ nhựa)
chậu hoa
Ống đựng dụng cụ vẽ (chì)
Bóng đèn LED
Lưỡi dao trao đổi của máy cắt động cơ
Hộp nhạc
Dao Nạo
Miếng dán giữ nhiệt  (dùng một lần)
Chìa khóa
Đế ô (kim loại, gốm)
Ô

Rác không đốt được

Lót bếp ga (nhôm)
Bật lửa ga 
Bếp ga du lịch 
dao cắt
Lưỡi cắt
cây búa
Mũi tên vàng (edge 
Đinh ghim tranh 
lọ cắm hoa
Lưỡi liềm 
Dao cạo
Con rùa (seto)
Tấm kính
Ngói (Xi măng đất sét)
Thùng nhôm (sơn · sơn có thể)
Nắp lon 
đồ khui hộp
vòng chìa khóa.
Chân giả 
ấm trà
Nhạc cũ bằng đồng 
Két sắt (tay cầm) 
Đinh  
Dụng cụ rút đinh (xà beng) 
Cắt cỏ
Bông 
Súng bơm mỡ
Đèn phát sáng
Cuốc
Tấm canxi silicat (bảng không cháy)
Đất kesodo
Chai mỹ phẩm (trừ trong suốt và màu nâu)
cái nhíp
Bàn chông
Đá chơi cờ
Pin tiền xu
Cốc (trừ giấy và cây)
la bàn
Bếp
Thước (kim loại) 
Đình chỉ mùa xuân (cho xe hơi)
Đĩa 
 Rá (kim loại)
cạo râu
nam châm
Xích xe đạp
Bơm xe đạp
Bếp lò (bảy vòng)
Cái nâng hàng
Vòi hoa sen (bao gồm cả ống)
Máy lọc nước (làm bằng kim loại)
Bát đĩa 
Ống chân không
Giày trượt băng
Bình nước
Thước thủy ngân 
Thước (kim loại)
Mài mực 
Bàn tem (làm bằng kim loại)

Rác không đốt được

Bảo vệ bếp
Giày nhọn
Cờ lê 
Thìa (kim loại)
Lò xo (cho xe hơi)
Bát nghiền vừng
Bát đĩa sành sứ
Đế cuộn băng dính trong suốt
cái mở nắp chai
Ống nhòm
Panel năng lượng mặt trời (trừ các tấm pin mặt trời)
Hộp thủy tinh chịu nhiệt
Cái cân bàn (trừ cân đo trọng lượng cơ thể)
Máy đánh chữ
Xích bọc lốp xe (làm bằng kim loại)
Gạch men
Móc treo khăn (làm bằng kim loại)
Tạ tay
Quả địa cầu mô hình
Dây xích (kim loại)
Lưỡi cưa (cưa tròn, lưỡi cắt)
Bát/Cốc trà
Ống đựng trà (thép)
Tách trà
Hũ (Kim loại, gốm)
Lưỡi câu
Cuốc chim
Cắt móng tay
Tạ sắt
Sắt vụn
Ống sắt (Ống sắt)
Nồi sắt
chăn điện
bóng đèn
Kính viễn vọng
tay nắm cửa
Đá mài
Gốm sứ
Nồi đất
Tuốc-nơ-vít (Công cụ gia đình)
Kèn trumpet
Hộp đựng sơn
Chiếc cúp
dao
Dao rựa
Con ốc
nồi
Búp bê (được sản xuất bởi thạch cao)
Hộp đựng búp bê (làm bằng thủy tinh)
Kim may
Đinh ốc
vòng cổ
Nông cụ (Liềm, hái...)
Cưa tay
Dùi đục
Harmonica.
Thanh cậy đinh
gạt tàn
Cái kẹp (ê tô)
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Bộ sưu tập tham khảo để 
phân loại rác và tài nguyên

Rác không đốt được

Rổ rá
Tấm kẹp giấy
Cái cân
Xô (làm bằng kim loại)
Cái kéo
khóa dây đai
Gậy bóng chày (kim loại)
Dao kéo.
Kim (để may)
dây kim loại
Móc áo (làm bằng kim loại)
Tay cầm (xe hơi)
Búa (loại lớn)
Viên bi ve
Thiết bị đốt than
Búp bê Hina (được sản xuất bởi thạch cao)
Bếp đun trà
Nắp chai
Chai lọ
(Dung dịch pha loãng sơn, sơn, hóa chất, vv)
Chuông gió
Cây sáo(Kim loại)
Cái dĩa/nĩa (làm bằng kim loại)
Chân đế đặt bản nhạc
Cái chảo
phích cắm
đĩa mềm
Cái chặn giấy
Mũ sắt
Hộp đựng sơn
kìm
Dao
Cài mài dao
Cái pin trong trò chơi bowling
Quá bóng trong trò chơi bowling
Nồi nhỏ
Hộp đựng cơm giữ nhiệt
Hòm thư (khác ngoài gỗ)
Dập ghim
Ghim của máy dập ghim
Phích nước
Bình sữa trẻ sơ sinh
Đinh vít
Cái mic cờ rô
Thước dây (làm bằng kim loại)
Nam châm (nam châm)
Cái rìu
Lò sưởi than đậu
Bóng đèn nhỏ (như hạt đậu)
Bút máy
Cái kẹp (ê tô)
Hộp đựng côn trùng (làm bằng kim loại)
Nồi hấp
Kính quan sát côn trùng (Kính lúp)
Kính
Hộp đựng kính (kim loại)
Chổi (loại có cán)
Ấm đun nước
Chén bát bằng gốm

Rác không đốt được

Cái dũa (làm bằng kim loại)
Cái kích thủy lực
Bọc nước nóng (làm bằng kim loại)
Bật lửa (bao gồm cả loại mõm dài)
Hộp cơm cách nhiệt
đèn ngủ
Cuộn tời
Mồi giả (dụng cụ câu cá)
Router (Bộ định tuyến mạng máy tính)
Ống kính (làm bằng thủy tinh/kính)
cờ lê
Kính lão
Trượt patin
Cần gạt nước
dây điện
Chai nứt vỡ

Lon

Can dầu hỏa(dưới 18 l)
Can nhôm (cho đồ uống)
Can Dầu nhớt
Hộp bánh kẹo (thép)
Hộp/Bom gas
Lon (đồ uống, đồ ngọt, trà, vv)
Nắp lon
Xịt côn trùng
Lon Thép (cho đồ uống)
Can Xịt (tóc, thuốc trừ sâu, v.v.)
Hộp Rong biển
Xịt tóc
Hộp/Bom gas
Can Sữa (cho trẻ sơ sinh)
Súng phun thuốc xịt

Bình

Bình Dầu hỏa
Chai mỹ phẩm (trong suốt và màu nâu)
Bình rượu nhỏ
Chai lọ (đồ uống, rượu sake, dầu, vv)
Chai Ramune (Chai thủy tinh)
Chai nhỏ

Chai nhựa Chai nhựa

Rác động hại 

Nhiệt kế.
gương
Pin khô
Ống huỳnh quang
Gương nhỏ gọn
Mực ấn (sử dụng thủy ngân)
Nhiệt kế (sử dụng thủy ngân)

Bao bì bằng nhựa 

Chai dầu (làm bằng nhựa)
Túi phủ nhôm(Giấy đóng gói / Nhựa)
Hộp mì (làm bằng nhựa)
Chất liệu đệm (xốp)
Hộp dầu gội đầu
Chai thuốc diệt cỏ

Bao bì xà phòng (làm bằng nhựa)
Gói trứng
Ống Tuýp
Chất tẩy rửa (làm bằng nhựa)
Gói đậu phụ
cái mâm(Đối với thực phẩm / làm bằng xốp)
Chậu cây giống.
Túi lưới (Dành cho trái cây và rau quả)

Bao bì bằng nhựa 

Hộp xốp
Ống kem đánh răng
Túi phân bón
Hộp phim
Nắp Chai nhựa
Nhãn chai nhựa
Khay cơm
túi nhỏ
Túi khăn ăn
bọc wrap(gói sản phẩm)
Hộp dầu xả
Túi nilon
Túi thức ăn hút chân không

Các loại giấy

Album (làm bằng giấy)
Túi phủ nhôm(Bánh kẹo vv Giấy / Giấy)
Sách ảnh
Hộp bánh kẹo (làm bằng giấy)
Sách catalog
Hộp mì ăn liền (làm bằng giấy)
lịch
Hộp sữa
Bao gạo (làm bằng giấy)
Hộp/Pack rượu
Tạp chí
Từ điển / Từ điển
Báo / tờ rơi
báo giấy
Sách ảnh
Chất chứa chất tẩy rửa (làm bằng giấy)
Hộp thuốc lá
Sách giấy
Các tông
Tờ rơi (Phát riêng)
Tờ rơi (Kẹp trong báo)
Hộp giấy ăn
Lõi giấy vệ sinh
Khay (làm bằng giấy)
Vở giấy
Bách Khoa toàn thư
Pamphlet.
phong bì
Sách Bìa mềm
Sách
Truyện tranh
thẻ tên (cạc visit)
Giấy tạo mô hình
Lõi wrap
Tờ rơi.

Các loại vải

khăn tắm
Khăn.
quần áo
Ga giường
Áo thun
Khăn lau
Vải
khăn tắm
Vỏ chăn
Quần áo cũ và vải cũ
cái mền

Các loại vải
Áo yukata
Áo may ô
Áo one piece

Đồ gia điện nhỏ 

Bếp từ
bàn là
bộ chuyển đổi.
Túi sưởi (điện)
Bộ khuếch đại (đối với âm thanh)
Máy đấm bóp (cầm tay)
Interphone.
Máy khoan / vặn
Quạt gió
đồng hồ đeo tay
Dây kéo dài
Máy gọt Bút chì
Lò dầu
Bộ âm thanh
Lò nướng (để sử dụng tại nhà)
Lò nướng bánh
Lò nướng
Máy sưởi gió ấm
Loa xe
Máy định vị xe
Đèn pin
Đồng hồ treo tường
máy giữ ẩm
Giá cassette.
Thám diệt muỗi (Điện)
Máy ảnh
Thiết bị karaoke
Quạt thông gió
Máy sấy (khác ngoài quần áo)
Bàn phím (nhạc cụ)
Bàn phím (thiết bị ngoại vi PC)
Máy hút bụi
Máy bơm không khí
Bếp từ
Máy mài (Cầm tay)
Đèn huỳnh quang
điện thoại di động
trò chơi điệ tử (thân máy và phần mềm)
Cáp (dây điện)
Máy đo huyết áp (sử dụng tại nhà)
Dụng cụ y tế (có động cơ)
Dụng cụ y tế (điện)
Máy làm sạch áp suất cao (điện)
Dây cáp (Cáp điện)
Cuộn tời
máy pha cà phê
Máy copy (loại để bàn)
Ổ cắm điện
Máy ép trái cây (máy trộn)
Bộ sạc (kích thước nhỏ)
Máy xé giấy (để sử dụng tại nhà)
thiết bị chiếu sáng
Máy hút ẩm.
Máy rửa chén, máy sấy rửa chén
(để bàn)
Bơm dưới nước
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Đồ gia điện nhỏ 

Nồi cơm điện
máy quét
máy nghe nhạc âm thanh nổi
loa
máy ép quần
điện thoại thông minh
Máy Vo gạo (để sử dụng tại nhà)
Máy làm mì (sử dụng tại nhà)
Quạt sưởi dầu
Tông đơ (Điện)
Cái quạt
Máy hút bụi
Nhiệt kế (kỹ thuật số)
Cân thể trọng (đồng hồ sức khỏe)
Thiết bị đầu cuối máy tính bảng.
Cưa máy (điện)
Máy trò chơi tv
Túi sưởi điện
Bình nóng lạnh
Nồi cơm điện
Dao cạo điện
Dây điện (Cáp)
Nồi điện
Đèn bàn
Bếp điện
Nồi điện
Bàn phím điện tử
Nhiệt kế điện tử (kỹ thuật số)
lò vi sóng
máy tính
Công cụ cơ điện (cầm tay)
Thiết bị sức khỏe điện
Điện thoại
bàn chải đánh răng điện
Máy sưởi chống đông lạnh
Lò nướng
cái đồng hồ
Máy sấy tóc
Máy xử lý chất thải thô (sử dụng tại nhà)
Đĩa cứng (lắp ngoài)
PC (sử dụng tại nhà)
Máy Pachinco slot
Tông đơ
Máy sưởi halogen
Máy ép trái cây
Máy trộn tay
BS Tuner.
Máy cạo râu
Máy quay video
Bàn để máy video
Máy fax (để sử dụng tại nhà)
Quạt sưởi
Máy sấy chăn
Máy in
máy chiếu
Bơm nhà tắm
tai nghe
Đồng hồ sức khỏe
Máy nghe nhạc di động

Đồ gia điện nhỏ 

Nồi (điện)
Tấm phát nhiệt
bơm(Tắm · rửa / cá nhiệt đới)
Chuột (thiết bị ngoại vi PC)
Máy massage (cầm tay)
bộ nhớ USB
Máy đo bước đi bộ
Máy trộn
Máy may (điện)
Thành phần nhỏ (bộ âm thanh)
Đài phát thanh (kích thước nhỏ)
Đài
Radio caset (bao gồm cả cd)
Điều khiển vô tuyến
Máy không khí lạnh
Quạt gió lạnh (không có fluoron)
Máy ghi âm.
Lò vi sóng
Máy xử lý văn bản
Máy điều hòa
máy sấy quần áo
Máy sấy (cho quần áo)
Máy giặt
Stoker (Tủ đông)
TV 
Set(Loại ống catot · Loại tinh thể lỏng · Loại plasma)
tủ lạnh
tủ đông

Rác quá khổ 

Bàn ủi
Rèm đàn accordion.
Cửa cuốn (gỗ)
Của cuốn (nhôm)
Máy dệt kim (để sử dụng tại nhà)
Cửa lưới
Cửa nhôm
Bánh xe nhôm (cho xe hơi)
Thảm Nhôm
Máy đám bóp (khác với chăm sóc bằng tay)
Hộp trang phục
Ghế (gỗ nhựa)
Ghế (kim loại)
Gỗ phản
Xe cut kit 1 bánh
Máy bơm nước (điện)
Máy bơm nước (loại thủ công)
Nhà cho chó (Gỗ)
Xe đạp 1 bánh (đồ chơi)
Máy xay xát gạo
Ống đúc
Máy lọc nước uống
Cái cối (gỗ)
Xe nôi
Urethane.
Máy vận chuyển (với động cơ)
giường Không khí
Xe đạp Thể dục
Máy chiếu (slide)
Đàn guitar điện
Electone.

Rác quá khổ 

Vành (gỗ)
động cơ
Máy cắt động cơ (hải ly)
Bơm động cơ
Ống khói (bếp)
Ống PVC
Bộ bàn ghế tiếp khách (ghế sofa, vv)
đàn organ
Máy đun nước
Ray Rèm
tấm thảm
Bếp ga
Lò ga
Bếp gas
Lò ga
Bàn Gas
Máy sưởi gas.
Máy nước nóng khí (để sử dụng tại nhà)
Bếp ga
Xuồng (được sản xuất bởi FRP)
Hộp màu (Gỗ)
Bàn kính
Cửa kính
Thang gấp (sắt)
Thang gấp (nhôm)
Đồ vận chuyển (cho xe hơi)
Hộp vận chuyển
Gói vận chuyển
Máy đun nước
Đế gương (gỗ)
Két tiền (chống cháy)
Hộp làm lạnh
Máy cắt cỏ
Máy xay (khác với bàn tay)
xe lăn
Tấm Gratting thoát nước
Mỹ phẩm (Veneer)
Tủ giày (Gỗ)
Dụng cụ y tế (trừ động cơ)
Máy móc trồng trọt (vườn)
Tấm trải sản (bao gồm cả vinyl)
Kotatsu
Chăn Kotatsukushi, Chăn, Kotatsuki
Bàn Kotatsu
Đũa (bao gồm Taisho)
Bàn cờ
Máy copy (nhiều loại máy tính để bàn)
Gậy Golf
Túi gôn
Tấm gỗ dán
Máy nén (tất cả)
Thùng chứa ủ
ván lướt sóng
Ghế ngồi (gỗ)
Bàn thấp (gỗ)
dây đai
Đệm Nhật Bản.
Giường mùa hè
giá ba chân

Rác quá khổ 

Xe đạp ba bánh
Xe ba bánh (dành cho trẻ em)
Xe đạp
(Bao gồm cả ba bánh / ba bánh)
Lốp xe đạp
Thanh kiếm tre.
Xe người già (xe điện)
máy cắt cỏ
Đàn Shamisen.
Thảm (Ju Tan)
Hộp lưu trữ (làm bằng kim loại)
Hộp lưu trữ (làm bằng nhựa)
Tấm sóng nhựa
Bàn cờ tướng
Lò đốt cháy (sắt)
Cánh cửa kéo trong nhà (gỗ)
Máy dọn tuyết
Tủ chạn (gỗ)
Xe Silver (đẩy tay để chở đồ và nguồi được)
Bể cá (làm bằng thủy tinh)
Bể cá (làm bằng nhựa)
va li
Giá (gương)
Tấm trượt tuyết
Giá đựng đồ trượt tuyết
Giày trượt tuyết
Gậy trượt tuyết
Xẻng (kim loại)
Xốp (để cách nhiệt và tatami)
Mành
Ghế thép
Nội thất thép
Kệ thép
Bàn thép
Lõi Bánh xe thép (xe hơi)
Tay lái (xe hơi)
Dính (cho bóng cổng)
Thép không gỉ
Kệ ống thép không gỉ
Bếp
Gậy chống
ủi tuyết (tuyết)
ván trượt tuyết
Giày trượt tuyết
Palet (gỗ)
Sofa có lò xo
Nệm lò xo
Bàn trượt (gỗ nhựa)
Slide (máy chiếu)
Bảng Soạn thảo (gỗ)
Kệ giá (Gỗ)
Lò dầu Kerosine
Nồi hơi dầu hỏa
Tông đơ (Loại động cơ)
Bồn rửa mặt
ghế sô pha
Chậu trượt tuyết (làm bằng nhựa)
Két tiền chống lửa
Xe đẩy
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Bộ sưu tập tham 
khảo để phân loại 
rác và tài nguyên

■ Trong vật liệu trộn, vui lòng đặt phần 
kim loại khỏi bị loại bỏ để "đốt rác thải".
■  Đối với chất thải bị đốt cháy và đốt 

cháy chất thải, vui lòng đưa ra "chất 
thải thô" mà bạn không vào túi được 
chỉ định.

■  Với chất thải thô, kích thước của vật 
liệu đốt có thể được đưa vào các cơ 
sở thiêu hủy trực tiếp trong phạm vi 1,0 
× 1,5 x 3.0 m. (Tham khảo bìa sau)

※ Nếu bạn không biết cách xử lý, hãy 
liên hệ với Bộ phận Bảo vệ Môi trường.

Tài nguyên (giấy)
Tái chế hộp
Đang có hoạt động tại 
bãi xe Yakuba Minami

Hãy sử dụng nó!
● Bộ sưu tập  ...  Báo và tờ báo gấp, gói giấy
　　　　　　　　　Tạp chí, Sách, Sách Manga, Notebook
　　　　　　　　　Các tông
● Ngày thu thập ...  quanh năm (bao gồm cả ngày 

cuối tuần, ngày lễ)
　　　　　　　8:30 sáng đến 5 giờ chiều
  Bạn có thể đặt nó ra bất cứ lúc nào 

nếu nó nằm trong thời gian trên!
● Làm thế nào để đưa ra...  vui lòng buộc bằng một 

chuỗi cho mỗi loại.

Rác quá khổ 

Lốp xe (ô tô, xe đạp, v.v.)
lốp xe
(Với bánh xe đạp, bánh xe đạp)
Đế lốp (làm bằng kim loại)
Đế lốp (làm bằng nhựa)
Bánh xe lốp
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Gậy hái lượm
Tatami.
Bàn bóng bàn
tủ ngăn kéo
Cách nhiệt (để sử dụng tại nhà)
Cưa xích (loại động cơ)
ghế trẻ em
Bàn (gỗ)
Thùng ngâm (làm bằng nhựa)
cần câu(Nhựa kim loại và gia cố vv)
Bảng (gỗ)
Xe cút kít (Katakata gỗ)
Boong (gỗ)
khung thép
Trụ sắt
Tấm sắt
Thanh sắt
Đế TV (gỗ)
Thảm điện
Kotatsu điện (gỗ)
Kotatsu điện (nhựa, v.v.)
Đàn organ điện tử
Đàn piano điện tử.
Lều (phần kim loại)
Giường Chăm sóc điện
Công cụ điện (khác với bàn tay)
Xe lăn điện
Xe đạp điện
Máy sản xuất điện
Tấm cửa
Tank dầu hỏa (cho ngoài trời)
Tủ
Tấm lát mái
Can Trống (200 l)
tủ quần áo
bồn rửa chén
Tấm sóng (làm bằng nhựa, kim loại)
Bộ thịt nướng
Đồ tập tạ
ghế gấp
Giường ống
Thú giả
Thang
Bảng Pachinko
pin
Máy phát điện
Ăng-ten parabol
Bảng màu (gỗ)
Giá treo móc
Bộ giảm chấn (xe hơi)
đàn piano
Ô che nắng bãi biển

Rác quá khổ 

Máy cắt beaver
(Máy cắt động cơ)
Bình phong
Hộp lạ mắt (loại ống)
Hàng rào (dạng mạng)
Cảnh cửa gỗ trong nhà
nệm.
Tấm che cửa sổ
Cầu đánh đu (loại lắp ráp)
Dụng cụ sức khỏe treo tường
Tắm (bồn tắm)
Bồn tắm
Truyền hình chiếu
Nắp bồn tắm (được làm bằng nhựa vv)
Chậu trồng cây
Máy phun (loại động cơ)
Máy phun (loại điện / thủ công)
Giường (loại điện)
Giường
xe đẩy
Cổng em bé.
Giường bé
Ghế trẻ em
Bồn tắm trẻ em
Giá đỡ em bé
Bát vệ sinh (sản xuất bởi Seto)
Ghế vệ sinh (bao gồm cả thiết bị làm sạch nước ấm)
Bể phốt
Bánh xe (cho xe hơi)
Nắp bánh xe
Nồi hơi
Nhà vệ sinh di động
Bồn tắm nhỏ
Gỗ (thanh kiếm tre)
Máy đi bộ
Thảm nóng
Giá sách (gỗ)
ca bô
Bơm (khác với những điều trên)
xe đạp leo núi
ghế massage
nệm
Đậu than Kotatsu.
Ghế tròn (gỗ)
Mandolin.
Máy may (chân)
Máy mochitsuki
Lưu trữ (thép)
Sấy nước (làm bằng kim loại)
Bàn sấy (làm bằng bê tông)
Xẻng xúc Tuyết (nhựa)
Xẻng xúc Tuyết (kim loại)
Máy đun nước
Quần áo nhảy múa
Bồn tắm
Mành cứng
Bộ tản nhiệt (cho ô tô)
Xe phía sau
Mái nhà vận chuyển (cho xe hơi)

Rác quá khổ 

Hộp mái (cho xe hơi)
Máy chạy bộ trong nhà
Tủ khóa (làm bằng thép)
Ghế bập bênh (gỗ)
Xe Wagon (cho nhà bếp bằng gỗ)

×

nhựa đường.(Asphalt NO)
cục đá
Chất thải chung có chứa amiăng
Hộp mực
Gạch ghép
Cối
Bộ lọc dầu
xe máy
Bom ga (LPG)
xăng
Thuốc
Bình sữa
Dầu nhẹ
Bảng mỹ phẩm (bảng thạch cao)
Sản phẩm bê tông (khối)
ô tô
Pin sạc
Bình cứu hỏa
Thuốc diệt cỏ
xe tay ga
cát
đá phiến.
dầu hỏa
Thạch cao (bảng thạch cao, vv)
Phân ủ (để sử dụng tại nhà)
Cây kim
Đá để ngâm đồ ăn lên men
đất
Dầu Kerosene.
Trầm tích
Thuốc trừ sâu.
Thuốc trừ sâu Bin miễn phí (Vườn nhà)
xe đạp
Thùng bia.
chai bia
phân bón
Chai lọ (như thuốc trừ sâu)
Cát thú cưng (vật chất vô cơ)
khối
Bom ga propane
Phân (Pet Hun)
Pin tiền xu
Mái ngói
Gạch
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Tài nguyên (có thể)

Tài nguyên (chai, chai nhựa, bao bì hộp nhựa)

Trực tiếp đưa vào cơ sở
Khi một lượng lớn rác thải ra với việc di chuyển và dọn dẹp, vui lòng ghé thăm các cơ sở sau hoặc 
yêu cầu một nhà cung cấp nhận thị trấn (được xuất bản trên trang chủ của thị trấn).

■ Thời gian tiếp nhận
　 Thứ 2 đến thứ 6 Sáng 8:30 sáng đến 11:30
　 1:00 đến 4:30 chiều
　 Thứ bảy, 8:30 sáng đến 11:30
　 (※ ngày / ngày lễ)
■ Phí xử lý: 170 yên cứ sau 10 kg
　※ Các khoản phí trên sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm Reiwa4.
      Từ giờ tới ngày 31 tháng 5 năm Reiwa4,là phí của lò đốt chất thải của 

Hiệp hội Katsurao Kumiai trước đây.
　※ �Ngay cả khi bạn đặt nó trong túi rác được chỉ định, mức phí trên sẽ 

được tính phí.
■ �Kích thước chấp nhận được: 1.0 × 1,5 × 3,0 m trở 

xuống
　※  Loại bỏ các bộ phận như kim loại và kính.
　　Nếu bạn không thể loại bỏ nó, xin vui lòng đặt nó cho rác quá khổ (trang 13).
　※  Rác nhỏ nên nằm trong một chuỗi, hoặc trong một túi trong suốt hoặc trong suốt.
■ �Giữ: Mẫu đơn đăng ký tài liệu(Bạn có thể tải xuống từ trang chủ thị trấn đến lễ tân.)　
   Tôi có thể xác nhận danh tính như giấy phép

Thành phố Chikuma-shi Kamiyamada 3813-100　☎ 026-275-2349

Sakaki-machi Nakanojo 1850　☎ 0268-82-2349

Đại học thành phố Chikuma-shi Yashiro 3088 　☎ 026-214-5340

■ Lễ tân Giờ: Mon-Gold 8:30 sáng đến 12:00 PM-4 PM (※ Thứ bảy, Chủ nhật, Kỳ nghỉ lễ)
■ Phí xử lý: 20 kg 400 yên (phí thừa: 200 yên mỗi 10 kg)

※ Hãy chắc chắn để liên lạc với bạn trước.

Sakaki-machi đang quảng bá 
SDGS

Rác không cháy

Chất thải dễ cháy
Mới mẻ Trung tâm năng lượng môi trường Chikuma

- Hoạt động từ năm Reiwa4 tháng 6 -

Cơ sở xử lý chất thải dễ cháy của Katsurao Kumiai

Kho bãi tập kết rác của Katsurao Kumiai
●  Tài liệu này sử dụng 

giấy tái chế và mực 
dầu đậu nành.

Tòa thị chính Sakaki Môi trường cư trú Bảo tồn môi trường
〒 389-0692　Quận Nagano Hanishina-gun Sakaki-machi Sakaki 10050

☎ 0268-82-3111（Mở rộng 125.）　Gia hạn0268-75-6204


